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             (Dự thảo)
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày        tháng      năm 2021


BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

- Trong những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy tốt vị trí, vai trò trong việc tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số và nhân dân chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia và vận động người dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương; tuyên truyền, vận động người dân trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, từng bước đẩy lùi, xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu đang tồn tại trong đời sống của cộng đồng dân cư; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số góp phần vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; người có uy tín là cầu nối cộng đồng giữa các dân tộc với nhau, đại diện người dân đề xuất ý kiến, nguyện vọng với chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm giải quyết những nguyện vọng chính đáng phù hợp với quy định của pháp luật và của chính quyền địa phương.

- Về chế độ, chính sách đối với người có uy tín: Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ngày 20 tháng 10 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND về việc quy định phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức chính sách đối với người có uy tín và trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, có quy định chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cụ thể như sau:
+ Chế độ cung cấp thông tin: Hàng năm, người có uy tín được cấp uỷ, chính quyền địa phương mời tham dự các buổi phổ biến pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư tại địa phương; các buổi hội nghị, họp dân để tuyên truyền, cung cấp thông tin thời sự về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (xã, huyện, thành phố); quán triệt các chính sách tôn giáo, dân tộc... Người có uy tín được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc, tuyên truyền pháp luật do Ban Dân tộc tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức; được cấp miễn phí các loại báo như: Báo Dân tộc và phát triển, Báo Đồng Nai; được tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh, tiếp xúc với lãnh đạo các cấp để lĩnh hội các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và học tập các mô hình phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh bạn về áp dụng ở địa phương. 

+ Chế độ hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần: Các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có uy tín nhân các dịp Lễ, Tết Nguyên Đán, Tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; khi gia đình người có uy tín gặp khó khăn, người có uy tín bị ốm đau hoặc qua đời đều được các cấp, các ngành tổ chức thăm, viếng kịp thời.

+ Chế độ khen thưởng: Người có uy tín được các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương khen thưởng có thành tích tiêu biểu xuất sắc góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có thành tích trong hoạt động công tác dân tộc.
- Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương; căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 7 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xét thấy việc tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm tại vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
2.1 Mục tiêu tổng quát: 
- Nghị quyết này xây dựng là cơ sở pháp lý để áp dụng thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm tại vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được quy định tại Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức chính sách đối với người có uy tín và trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Từng bước thực hiện thắng lợi Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động bà con đồng bào dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, đấu tranh phòng, chống âm mưu gây mất đoàn kết phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương; tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Nhằm đẩy mạnh, tăng cường công tác truyên truyền, vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Để người có uy tín phát huy hơn nữa trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cầu nối đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc thiểu số gần gũi, dễ hiểu nhất.
- Người có uy tín luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, vận động đồng bào tham gia đóng góp để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực đồng bào sinh sống góp phần thực hiện thành công chương trình Nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh. 
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao cảnh giác, phòng, chống mọi âm mưu gây mất đoàn kết và chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc ở địa phương. 
- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực tham gia các tổ hòa giải để vận động bà con sống hòa thuận đoàn kêt, giữ vững nét sống văn hóa tốt đẹp, nhắc nhở bà con nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, không gây mất đoàn kết trong khu dân cư, không gây ra các tệ nạn xã hội, tham gia giao thông an toàn.

- Góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thông qua duy trì tổ chức Lễ, Tết truyền thống, bảo tồn tiếng nói, chữ viết và văn hóa phi vật thể của đồng bào; tham gia tuyên truyền, vận động bà con đồng bào dân tộc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tuyên truyền loại bỏ những hủ tục, tập quán lạc hậu, vận động hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Xác định vấn đề bất cập

- Vai trò của người có uy tín luôn giữ một vị trí quan trọng trong đời sống xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín là những người gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và là cầu nối quan trọng kết nối giữa cấp ủy đảng và chính quyền với nhân dân, là địa chỉ tin cậy, có vai trò quan trọng trong việc nắm bắt thông tin, tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự của địa phương. Thực tế hiện nay việc nắm bắt thông tin, tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn có có những hạn chế, nhất định, do địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số rộng, chủ yếu là vùng sâu, vùng xa, nên việc đi lại, tiếp cận với người dân trong vùng đồng bào dân tộc của người có uy tín gặp nhiều khó khăn.
- Để phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong tình hình thực tế hiện nay, đòi hỏi người có uy tín phải dành nhiều thời gian, tâm huyết, thậm chí cả kinh phí cá nhân để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của bản thân. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, người có uy tín có vai trò quan trọng trong việc nắm bắt thông tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con đồng bào dân tộc hiểu, chấp hành các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tham gia tích cực công tác  phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đại phương.
- Thực tế, hầu hết các hoạt động của đời sống xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đều có sự tham gia, hỗ trợ của người có uy tín. Mặc dù việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay đã được Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ kịp thời nhưng vẫn cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung để kịp thời có chính sách hỗ trợ, động viên người có uy tín phát huy tốt hơn nữa vị trí, vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Đảm bảo quy định và là cơ sở pháp lý để áp dụng chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
- Đảm bảo việc thực hiện đúng quy trình, đúng pháp luật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương.

- Nhằm động viên, khuyến khích tinh thần và tạo điều kiện hỗ trợ người có uy tín mua thẻ bảo hiểm y tế và một phần kinh phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với Ủy ban nhân dân cấp xã định kỳ theo quy định.

3. Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 7 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nguồn kinh phí thực hiện chi hỗ trợ kinh phí hoạt động và mua thẻ bảo hiểm y tế đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được đảm bảo từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ tác động đến đối tượng thụ hưởng như sau:

- Nhằm động viên, khuyến khích tinh thần và tạo điều kiện trong việc hỗ trợ người có uy tín mua thẻ bảo hiểm y tế và kinh phí trong việc thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: Tuyên truyền, phổ biến và vận động đồng bào dân tộc nơi cư trú thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương góp phần vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương và khối đại đoàn kết  toàn dân tộc; người có uy tín còn phát huy thế mạnh của mình trong phát triển kinh tế như đi đầu trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, vận động, hướng dẫn bà con đồng bào thực hiện nhiều phương thức sản xuất kinh doanh hiệu quả; vận động bà con đồng bào tích cực lao động, tham gia vào các phong trào thi đua do các ngành, các cấp phát động trên địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số với Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định.

 - Thông qua công tác vận động và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp ủy đảng và chính quyền trên địa bàn tỉnh đã thuận lợi hơn trong việc nắm bắt tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số; công tác triển khai, thông tin, truyên truyền và vận động bà con chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề)

- Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban hành Nghị quyết về quy định chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động và kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

- Ủy ban nhân dân tỉnh: Triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên.

III. Ý KIẾN THAM VẤN

- Văn bản số 1137/UBND-THNC ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc báo cáo và đăng ký Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Văn bản số 8710/UBND-THNC ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Văn bản số 939/BDT-NVDT ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh gửi các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo tác động, Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

IV. GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ

- Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên, giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức thi hành chế độ hỗ trợ, theo dõi việc hướng dẫn, tổ chức thi hành. Hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình và kết quả thực hiện việc hỗ trợ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm.
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chế độ hỗ trợ này./.
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